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TÓM TẮT

Nghiên cứu về đặc điểm sinh học sinh sản của cá Căng bốn sọc nhằm cung cấp thông tin cơ bản cho viêc sinh sản nhân tạo trong sản xuất giống, đồng thời làm cơ sở đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển cá Căng bốn sọc tại Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu được thực hiện tại vùng đầm phá Tam Giang – Câu Hai thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế trong cả năm 2017 với các nội dung: i) Tỷ lệ đực, cái theo nhóm tuổi; ii) Sự phát triển của tuyến sinh dục theo nhóm tuổi; iii) Quan hệ giữa thời gian và mức độ phát dục của cá; iv) Sức sinh sản tuyệt đối và tương đối của cá; và v) Đặc điểm phát triển của tế bào sinh dục đực và cái qua các giai đoạn. Kết quả cho thấy cá Căng bốn sọc đẻ từ tháng 2 đến tháng 9, đẻ rộ vào các tháng 4 – 8; Cá hơn một năm tuổi đã có thể tham gia đẻ trứng. Sức sinh sản tuyệt đối của cá Căng bốn sọc dao động khá lớn từ 21.420 – 37.413 tế bào trứng. Sức sinh sản tương đối đạt bình quân 983 tế bào trứng/g khối lượng cơ thể.
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SUMMARY

Study on Reproductive Biology of Four-line Strumpeter to provide fundamental information for artificial propagation of this species and to provide a basis for proposing solutions due to the conservation and development of four-line Trumpeter purposes. The study was conducted in Tam Giang - Cau Hai lagoon in Thua Thien Hue province in 2017 with the following contents: i) Male and female rates by age group; ii) Gonad development; iii) Relationship between time and sex of fish; iv) Absolute and relative fecundity of the fish; and v) Developmental characteristics of male and female sex cells. The results shown that four-line Trumpeter spawned from February to September, but concentrately spawning in April-August; A year-old Fish were ready for sprawning. Absolute fecundity of the four-line Trumpeter ranged from 21,420 to 37,413 oocytes while  Relative fecundity was 983 oocytes/gr of body weight in average.
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